CHỦ ĐỀ 25: SỰ NÓNG CHẢY VÀ ĐÔNG ĐẶC. SỰ HÓA HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ

A. PHẦN LÝ THUYẾT

1.Sự chuyển thể là gì?

Hướng dẫn

Khi chuyển thể thì xảy ra sự thay đổi cấu trúc đột biến của chất, vì vậy để có thể chuyển thể thì khối chất phải có sự trao đổi năng lượng với môi trường ngoài dưới dạng truyền nhiệt, đó là nhiệt chuyển thể.

Sự chuyển thể kéo theo sự biến đổi của thể tích riêng (thể tích ứng với một đơn vị khối lượng).

2. Trình bày các khái niệm về nhiệt độ nóng chảy, nhiệt nóng chảy riêng.

Hướng dẫn

* Nhiệt độ nóng chảy:

Nhiệt độ ở đó chất rắn kết tinh nóng chảy được gọi là nhiệt độ nóng chảy (hay điểm nóng chảy).

* Nhiệt độ nóng chảy riêng:

Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn một đơn vị khối lượng của một chất rắn kết tinh ở nhiệt độ nóng chảy gọi là nhiệt nóng chảy riêng.

Kí hiệu nhiệt nóng chảy là
[image: image1.wmf]l

. Đơn vị là J/kg.

Công thức: 
[image: image2.wmf]Qm
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 (m là khối lượng của khối chất rắn).

3. Sự đông đặc là gì? Nêu đặc điểm về sự nóng chảy và đông đặc của chất rắn vô định hình.

Hướng dẫn

* Sự đông đặc:

Quá trình đông đặc là quá trình ngược với quá trình nóng chảy.

Vật rắn nóng chảy ở nhiệt độ nào thì đông đặc ở nhiệt độ đó. Khi đông đặc hoàn toàn, khối chất lỏng tỏa nhiệt lượng bằng đúng nhiệt lượng mà nó thu vào nếu nóng chảy hoàn toàn.

* Sự nóng chảy và đông đặc của chất rắn vô định hình:

Chất rắn vô định hình khi bị nung nóng thì mềm ra cho đến khi trở thành lỏng và trong quá trình ngày nhiệt độ của hệ tăng liên tục.
4. Sự hóa hơi là gì? Định nghĩa nhiệt hóa hơi riêng.

Hướng dẫn

* Sự hóa hơi là sự chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái hơi (khí). Sự hóa hơi có thể xảy ra dưới hai hình thức: Bay hơi và sôi.

* Nhiệt hóa hơi riêng (L) là nhiệt lượng cần truyền cho một đơn vị khối lượng chất lỏng để nó chuyển thành hơi ở cùng nhiệt độ. Đơn vị của nhiệt hóa hơi riêng là J/kg.

5. Thế nào là ngưng tụ? Sự sôi?

Hướng dẫn

*Sự ngưng tụ là quá trình ngược với sự hóa hơi, nghĩa là ở đây có sự chuyển trạng thái từ lỏng sang hơi.

Trong quá trình ngưng tụ, một số phân tử hơi của chất ấy do chuyển động vì nhiệt sẽ đi vào trong chất lỏng trở thành phân tử của chất lỏng.

* Sôi là quá trình hóa hơi xảy ra không chỉ ở mặt thoáng khối lỏng mà còn từ trong lòng khối lỏng. Dưới áp suất ngoài xác định, chất lỏng sôi ở nhiệt độ mà tại đó áp suất hơi bão hòa của chất lỏng bằng áp suất ngoài tác dụng lên mặt thoáng của khối lỏng. Trong quá trình sôi, nhiệt độ không đổi.
6. Trình bày về hơi khô và hơi bão hòa. Thế nào là nhiệt độ tới hạn.

Hướng dẫn
*Hơi khô và hơi bão hòa:

- Hơi bão hòa là hơi ở trạng thái cân bằng động với chất lỏng của nó. Khi hơi ở trạng thái bão hòa, lượng phân tử chất lỏng bay hơi bằng lượng phân tử chất khí (hơi) ngưng tụ.

- Khi hơi bị bão hòa, áp suất của nó đạt giá trị cực đại và được gọi là áp suất hơi bão hòa.

+ Áp suất hơi bão hòa không phụ thuộc vào thể tích của hơi.

+ Với cùng một chất lỏng, áp suất hơi bão hòa phụ thuộc vào nhiệt độ. Khi nhiệt độ tăng lên thì áp suất hơi bão hòa cũng tăng.

+ Ở cùng một nhiệt độ, áp suất hơi bão hòa của các chất lỏng khác nhau là khác nhau.
* Nhiệt độ tới hạn: Đối với mỗi chất khí hay hơi tồn tại một nhiệt độ gọi là nhiệt độ tới hạn. Ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ này thì không thể hóa lỏng khí hay hơi bằng cách nén.

7. Nêu các định nghĩa về:

a) Độ ẩm tuyệt đối.

b) Độ ẩm cực đại.

c) Độ ẩm tương đối.

d) Điểm sương.

Hướng dẫn

a) Độ ẩm tuyệt đối:

Độ ẩm tuyệt đối (a) của không khí là đại lượng có giá trị bằng khối lượng của hơi nước tính ra gam chứa trong 
[image: image3.wmf]3

1m

không khí.

Đơn vị đo của a là
[image: image4.wmf]3

g/m

.

b) Độ ẩm cực đại: Độ ẩm cực đại (A) của không khí ở nhiệt độ đã cho là đại lượng có giá trị bằng khối lượng tính ra gam của hơi nước bão hòa chứa trong
[image: image5.wmf]3
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không khí ở nhiệt độ ấy.

c) Độ ẩm tương đối:

Ở một nhiệt độ xác định, độ ẩm tương đối (f) của không khí đo bằng tỉ số phần trăm của độ ẩm tuyệt đối (a) và độ ẩm cực đại (A) của không khí.

Công thức: 
[image: image6.wmf]a
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d) Điểm sương: Nếu không khí ẩm bị lạnh đi thì đến một nhiệt độ nào đó hơi nước trong không khí sẽ trở thành bão hòa. Nếu lạnh xuống dưới nhiệt độ ấy thì hơi nước đọng lại thành sương. Nhiệt độ mà tại đó hơi nước trong không khí trở thành bão hòa gọi là điểm sương.

B. PHẦN BÀI TẬP

1. Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 15kg nước đá ở 
[image: image7.wmf]o
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để chuyển nó thành nước ở 
[image: image8.wmf]o
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. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 
[image: image9.wmf]5

3,4.10J/kg

và nhiệt dung riêng của nước là 41480J/kg.K.

2. Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng nhôm khối lượng 500g ở nhiệt độ 
[image: image10.wmf]o

30C

để nó hóa lỏng ở nhiệt độ
[image: image11.wmf]o
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. Nhiệt nóng chảy riêng của nhôm là 
[image: image12.wmf]5

3,9.10J/kg

và nhiệt dung riêng của nhôm là 896J/kg.K.
3. Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 20kg nước ở
[image: image13.wmf]o

28C

để chuyển nó thành hơi nước ở
[image: image14.wmf]o

100C

. Nước có C = 4180J/kg.K và 
[image: image15.wmf]6
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4. Tính nhiệt lượng tỏa ra khi 4kg hơi nước ở 
[image: image16.wmf]o
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ngưng tụ thành nước ở
[image: image17.wmf]o

22C

. Nước có C=4180J/kg.K và 
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.
5. Không khí ở 
[image: image19.wmf]o

30C

có độ ẩm tuyệt đối là
[image: image20.wmf]3

26,4g/m

. Hãy xác định độ ẩm cực đại và suy ra độ ẩm tỉ đối của không khí ở 
[image: image21.wmf]o

30C

.

6. Phòng có thể tích 
[image: image22.wmf]3

40m

. Không khí trong phòng có độ ẩm 40%. Muốn tăng độ ẩm tới 60% thì phải làm bay hơi bao nhiêu nước? Coi nhiệt độ không đổi là 
[image: image23.wmf]o

20C

và 
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7. Nhiệt độ của không khí là 
[image: image25.wmf]o

30C

. Độ ẩm tương đối là 64%. Hãy xác định độ ẩm tuyệt đối và điểm sương.

Chú ý: Tính các độ ẩm theo áp suất riêng phần.

C. HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP SỐ

1. Để chuyển 15kg nước đá ở 
[image: image26.wmf]o
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thành nước ở 
[image: image27.wmf]o

25C

cần có hai giai đoạn: cho nước đá nóng chảy ở 
[image: image28.wmf]o
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và làm nóng nước từ 
[image: image29.wmf]o
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đến 
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25C

.
Nhiệt lượng cần thiết để làm nóng chảy hoàn toàn 15kg nước đá ở 
[image: image31.wmf]o
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:
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Nhiệt lượng cần thiết để 15kg nước tăng nhiệt độ từ 
[image: image33.wmf]o
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đến 
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Nhiệt lượng tổng cộng:



[image: image36.wmf]12
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.
2. Nhiệt lượng cần thiết để làm nóng miếng nhôm đến 
[image: image37.wmf]o
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Nhiệt lượng cần thiết để miếng nhôm hóa lỏng hoàn toàn ở 
[image: image39.wmf]o
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Q'm3,9.10.0,5195000J

=l==


Nhiệt lượng tổng cộng:
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3. Nhiệt lượng cần thiết để làm nước ở 
[image: image42.wmf]o

28C

tăng nhiệt độ đến 
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100C

:
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Nhiệt lượng cần thiết để 20kg nước hóa hơi hoàn ở 
[image: image45.wmf]o
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Nhiệt lượng tổng cộng:
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4. Nhiệt lượng cần thiết để 4kg hơi nước ngưng tụ hoàn toàn ở 
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Nhiệt lượng cần thiết để làm nước ở 
[image: image50.wmf]o

100C

giảm nhiệt độ còn
[image: image51.wmf]o
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Nhiệt lượng tổng cộng:
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5. Ở 
[image: image54.wmf]o
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, không khí có độ ẩm cực đại 
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(Tra bảng SGK)
Độ ẩm tỉ đối ở 
[image: image56.wmf]o
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: 
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6. Độ ẩm tuyệt đối của không khí trong phòng lúc đầu và lúc sau:



[image: image58.wmf]3
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Lượng nước cần thiết là:
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7. * Theo bảng áp suất bão hòa của hơi nước ở các nhiệt độ khác nhau thì ở 
[image: image61.wmf]o

30C

, áp suất hơi nước bão hòa là 
[image: image62.wmf]b
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Độ ẩm tương đối tính theo tỉ số của áp suất riêng phần của hơi nước trong không khí và áp suất của hơi nước bão hòa ở cùng nhiệt độ: 
[image: image63.wmf]hn
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Theo đó, độ ẩm tuyệt đối thể hiện bằng áp suất riêng phần của hơi nước trong không khí là:
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* Điểm sương 
[image: image65.wmf]s

t

chính là nhiệt độ mà tại đó áp suất hơi bão hòa của nước là 20,35mmHg.

Trong bảng áp suất hơi nước bão hòa của nước ở các nhiệt độ khác nhau (SGK) không có giá trị nhiệt độ ứng với 
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, mà có các giá trị gần với nó nhất:
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 và 
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Có thể tính nhiệt độ 
[image: image69.wmf]s
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ứng với 
[image: image70.wmf]b
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bằng phương pháp nội suy:

Độ chênh lệch nhiệt độ ứng với khoảng chênh lệch áp suất trong khoảng từ 
[image: image71.wmf]1
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đến 
[image: image72.wmf]2

t

:



[image: image73.wmf]o

21

ttt5C

D=-=

 với 
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So với 
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thì 
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chênh lệch một lượng:
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Độ chênh lệch nhiệt độ tương ứng: 
[image: image78.wmf]o
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Vậy điểm sương là 
[image: image79.wmf]o
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